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Mã phần/lô Tên hàng hóa 
Quy cách kỹ thuật/thông số 

kỹ thuật/Đóng gói

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Lý do huỷ 

thầu

1 1 PP2400232201
Bàn chải rửa 

tay 

Bàn chải rửa tay dành cho phẩu 

thuật viên
Cái 70

Không có 

nhà thầu 

tham dự

2 2 PP2400232202
Băng chỉ thị 

nhiệt hấp ướt

*Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt

* Kích thước: rộng ≥ 12mm, dài 

≥50m

Cuộn 10

Không có 

nhà thầu 

tham dự

3 3 PP2400232203
Băng dính cá 

nhân 

* Kích thước: 19mm x 72mm 

hoặc 18mm x 72mm.
Miếng 7.500

Không có 

nhà thầu 

tham dự

4 4 PP2400232204
Bơm tiêm 

Insulin 
* Dung tích: 0,5ml, cỡ kim 30G Cái 1.000

Không có 

nhà thầu 

tham dự

5 5 PP2400232205 Bơm tiêm nhựa
* Dung tích 1ml, cỡ kim: 26G x 

1/2''. Sử dụng 1 lần.
Cái 7.800

Không có 

nhà thầu 

tham dự

6 6 PP2400232206

Chỉ  

Polypropylene 

10/0. 

* Chỉ phẫu thuật không tan tổng 

hợp đơn sợi Polypropylene số 

10/0, dài 20 cm.

* Hai kim hình thang, dài 16 

mm. Kim làm bằng thép không 

gỉ.

* Tiệt trùng bằng Ethylene 

oxyde

Tép 24

Không có 

nhà thầu 

tham dự

7 9 PP2400232209 Chỉ Nylon 7/0

* Chỉ phẫu thuật không tan tổng 

hợp đơn sợi Nylon số 7/0, dài 

75 cm.

* Kim tam giác 3/8c, dài 13 

mm. Kim làm bằng thép không 

gỉ.

* Tiệt trùng bằng khí Ethylene 

oxyde

Tép 72

Không có 

nhà thầu 

tham dự
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8 10 PP2400232210 Chỉ Silk 6/0

*Chỉ phẫu thuật không tan tự 

nhiên đa sợi Caresilk (Silk) số 

6/0, dài 75 cm. 

*Kim tam giác 1/2c, dài 13 mm.

* Tiệt trùng bằng khí Ethylene 

oxyde

Tép 12

Không có 

nhà thầu 

tham dự

9 11 PP2400232211 Chỉ Silk 7/0

*Chỉ phẫu thuật không tan tự 

nhiên đa sợi silk số 7/0, dài 75 

cm, 

* Kim tam giác 3/8c, dài 13 

mm.

* Tiệt trùng bằng khí Ethylene 

oxyde

Tép 12

Không có 

nhà thầu 

tham dự

10 14 PP2400232214 Đồng hồ Oxy

Gồm: 

Đồng hồ dùng để đo áp lực hơi 

oxy,

Bình làm ẩm oxy và van điều 

chỉnh lưu lượng oxy.

Bộ 4

Không có 

nhà thầu 

tham dự

11 15 PP2400232215
Găng tay phẫu 

thuật tiệt trùng 

* Chất liệu: Cao su thiên nhiên 

dùng trong y tế.

* Chiều dài: tối thiểu 280mm.

* Các size: 6,5; 7; 7,5.

Đôi 26.400

Không có 

nhà thầu 

tham dự

12 16 PP2400232216 Gel điện tim  
Gel điện tim, chai hoặc tuýp ≥ 

250ml
Chai 50

Không có 

nhà thầu 

tham dự

13 17 PP2400232217 Giấy in nhiệt * Kích cỡ : 57mm x20m. Cuộn 220

Không có 

nhà thầu 

tham dự

14 18 PP2400232218 Giấy in siêu âm * Kích thước: 110mm x  20m Cuộn 570

Không có 

nhà thầu 

tham dự

15 19 PP2400232219 Huyết áp kế 

*Dùng cho người lớn. 

* Bao gồm :

-  Quả bóp hơi bằng cao su; 

-  Đồng hồ có khoảng đo: 0 - 

300 mmHg. Độ chính xác: ± 

3mmHg

- Dây dẫn khí ;

- Bao đo bằng vải.   

Cái 3

Không có 

nhà thầu 

tham dự



16 20 PP2400232220
Khóa 3 chạc 

không dây
* Chất liệu nhựa y tế Cái 30

Không có 

nhà thầu 

tham dự

17 21 PP2400232221
Kim chích lấy 

máu
* Chất liệu thép không rỉ. Cái 600

Không có 

nhà thầu 

tham dự

18 22 PP2400232222 Kim khâu tròn 
* Chất liệu: Thép không rỉ.

* Kích thước 7 x17mm.
Cái 480

Không có 

nhà thầu 

tham dự

19 23 PP2400232223 Lam kính

* Kích thước: 25,4mm x 

76,2mm.

* Hộp  ≥ 72 cái.

Hộp 9

Không có 

nhà thầu 

tham dự

20 25 PP2400232225 Mũ giấy y tế
* Chất liệu vải không dệt.

Đóng gói: tiệt trùng: 1 cái/ gói
Cái 1.500

Không có 

nhà thầu 

tham dự

21 26 PP2400232226
Xốp cầm máu 

tự tiêu

* Chất liệu bông xốp tan tự 

nhiên.

* Kích thước: 7-

8cmx5cmx1cm.

Miếng 30

Không có 

nhà thầu 

tham dự
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